
UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 18DKT1

Ngành: Kế toán - Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Kèm theo Quyết định số: 737 /QĐ-ĐHBL của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu ngày  22/ 10 /2024

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 247340301001 LƯU NGUYỄN THÚY AN 06/06/2006 Nữ

2 247340301002 DANH HUỲNH ANH 30/11/2006 Nữ

3 247340301003 DƯƠNG KHẢ ÁI 06/12/2006 Nữ

4 247340301004 NGUYỄN THÚY ÁI 20/07/2006 Nữ

5 247340301005 TRẦN THỊ KHÁNH BĂNG 07/07/2006 Nữ

6 247340301006 MÃ THỊ THÙY DUNG 01/05/2005 Nữ

7 247340301007 TRẦN MỸ DUNG 14/09/2006 Nữ

8 247340301008 HUỲNH THỊ THẢO DUY 14/04/2006 Nữ

9 247340301009 PHẠM MỸ DUYÊN 27/05/2006 Nữ

10 247340301010 ĐẶNG QUANG ĐẠI 22/06/2006 Nam

11 247340301011 NGUYỄN XUÂN ĐÀO 23/01/2006 Nữ

12 247340301012 HỒ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 10/08/2006 Nam

13 247340301013 HỨA THỊ NGỌC KIỀU 18/12/2006 Nữ

14 247340301014 LÊ THỊ NHÃ LINH 28/10/2006 Nữ

15 247340301015 NGUYỄN LÝ THU LOAN 02/07/2005 Nữ

16 247340301016 BÀNH TUYẾT MI 11/02/2006 Nữ

17 247340301017 LÊ NGỌC MY 03/06/2006 Nữ

18 247340301018 HUỲNH NHẬT NAM 12/02/2005 Nam

19 247340301019 NGUYỄN XUÂN NGÂN 15/06/2006 Nữ

20 247340301020 BÙI NGỌC THẢO NGHI 04/04/2006 Nữ

21 247340301021 HUỲNH THÚY NGỌC 01/06/2006 Nữ

22 247340301022 HUỲNH YÊN NHI 13/04/2006 Nữ

23 247340301023 LÊ CẨM NHI 16/08/2006 Nữ

24 247340301024 LÊ TÂM NHƯ 04/04/2006 Nữ

25 247340301025 NGUYỄN THỊ NƯƠNG 12/05/2006 Nữ

26 247340301026 GIANG THANH PHONG 27/07/2006 Nam

27 247340301027 LÊ NGỌC PHƯỚC 26/09/2006 Nữ



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

28 247340301028 VÕ THỊ KIỀU QUANH 19/09/2006 Nữ

29 247340301029 PHAN NHƯ QUỲNH 17/04/2006 Nữ

30 247340301030 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 25/06/2005 Nữ

31 247340301031 NGUYỄN HUỲNH NGỌC THƯ 09/05/2006 Nữ

32 247340301032 ĐỔ MINH THƯ 09/03/2006 Nữ

33 247340301033 PHAN HỒNG THOẠI 17/06/2006 Nữ

34 247340301034 CHÂU HIỀN THỤC 07/04/2006 Nữ

35 247340301035 HỒ THỊ LỆ TIÊN 24/10/2006 Nữ

36 247340301036 PHAN HỒNG TƯƠI 18/04/2005 Nữ

37 247340301037 TRƯƠNG THỊ CÁT TƯỜNG 03/04/2006 Nữ

38 247340301038 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 03/12/2006 Nữ

39 247340301039 QUÁCH NGỌC BẢO TRÂN 02/02/2004 Nữ

40 247340301040 NGUYỄN KIỀU TRINH 27/11/2005 Nữ

41 247340301041 NGUYỄN PHƯƠNG TRƯỜNG 29/09/2006 Nam

42 247340301042 QUÁCH THỊ TRIỆU VI 08/05/2006 Nữ

43 247340301043 TIỀN QUỐC VỬNG 08/05/2006 Nam

44 247340301044 LÂM THÚY VY 23/11/2006 Nữ

45 247340301045 TRẦN THỊ KHÁNH VY 10/01/2006 Nữ

46 247340301046 LÊ THỊ KIM Y 28/05/2006 Nữ

47 247340301047 TRẦN BẢO YẾN 09/12/2005 Nữ

48 247340301048 TRẦN MỸ YÊN 20/10/2006 Nữ

49 247340301049 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 08/09/2006 Nữ

Danh sách có 49 sinh viên./.


